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QUYẾT ĐỊNH CỦA   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ
Về Quy định thành lập ,công nhận, phân loại, 

phân cấp quản lý chợ Tỉnh Vĩnh Phú 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989 . 

-  Để thống nhất quản lý việc thành lập chợ, công nhận, cấp đất làm chợ và quản lý các hoạt động trong chợ góp phần ổn định trật tự xã hội, an  toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, lưu thông thông suốt, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển . 

- Xét đề nghị của  Ông Giám đốc sở  Thương mại và Du lịch . 





QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:   Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về " thành lập, công nhận, phân loại, phân cấp quản lý chợ " tỉnh Vĩnh Phú . 

Điều 2:     Giao giám đốc sở Thương mại và du lịch hướng dẫn kiểm tra tổ chức thực hiện cụ thể . 

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/1993. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ . 

Điều  3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh.  Thu trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh,Chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành . 

                       TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


          CHỦ TỊCH 

                                                    Bùi Hữu Hải 

                                                          (đã ký)
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QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ 

VỀ THÀNH LẬP, CÔNG NHẬN, PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP 

                    QUẢN LÝ CHỢ TỈNH VĨNH PHÚ 

( Ban hành kèm theo quyết định số 1257/QĐ-UB ngày 30/9/1993 của  uỷ ban nhân dân tỉnh ).

I- QUY ĐỊNH CHUNG : 


Điều I : Chợ   là nới tập trung mua, bán trao đổi sản phẩm, hàng hoá của mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp dân cư bao gồm  chợ thường xuyên, chợ không thường xuyên ( chợ phiên ), chợ đã được xây dựng hoặc hình thành nhưng chưa xây dựng , đã có hoặc chưa có bộ máy quản lý chợ ( ban quản lý ) đều được điều chỉnh theo quy định này . 


Điều 2:


1- Chợ đủ điều kiện là chợ được UBND cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, công nhận hoặc giải thể và giải quyết các khiếu nại tranh chấp về thành lập, giải thể chợ . 


2- Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý về tổ chức hoạt động của các chợ trong tỉnh và khuyến khích mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp  dân cư trong và ngoài tỉnh kể cả tổ chức kinh tế và người  nước ngoài  ( có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt nam ) tổ chức các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ở các chợ , không hạn chế về quy mô , hình thức . 


Sở thương mại và du lịch giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng, quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại dịch vụ nói chung và các hoạt động thương mại dịch vụ ở tất cả các chợ trên địa bàn tỉnh . 




II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ 


A- THÀNH LẬP, CÔNG NHẬN, PHÂN LOẠI  PHÂN CẤP 

                   VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỢ . 

Điều 3: điều kiện và thủ tục thành lập, công nhận chợ . 

1- Điều kiện : 

a- Địa điểm lập chợ phải là nơi thực sự có nhu cầu về mua bán trao đổi sản phẩm , hàng hoá của nhân dân trong vùng và các vùng lân cận, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương ; bảo đảm khoảng cách hợp lý cần thiết thông qua gần các chợ đang hoạt động trong cùng địa phương, thuận tiện về giao thông, vệ sinh môi trường, bảo đảm qui định về bảo vệ công trình giao thông, khu di tích lịch sử, văn hoá và công trình phúc lợi công cộng .


b- Thủ tục hồ sơ : 


Nơi có nhu cầu thành lập, công nhận chợ thuộc chính quyền cấp nào, cấp đó phải có đơn xin thành lập kèm theo luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật ( đối với các chợ xã, phường ) và các thủ tục hồ sơ  về đất, xây dựng cơ bản đối với chợ huyện, thành, thị . 


- Sở thương mại và du lịch giúp UBND tỉnh trong việc tiếp nhận , thẩm định hồ sơ, tổng hợp trình UBND tỉnh xét duyệt , đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh , UBND các huyện, thành, thị theo dõi, quản lý hướng dẫn nghiệp vụ chính sách, kinh doanh và tổ chức kiểm tra các địa phương và các ban quản lý chợ . 


- Phòng tài chính thương  nghiệp giúp UBND  huyện thành, thị thẩm định hồ sơ trình UBND huyện, thành, thị xét duyệt những chợ thuộc thẩm quyền của địa  phương theo phân cấp  tại điều 4 văn bản này và quản lý theo rõi chợ địa phương. 


Điều 4: Thẩm  quyền thành lập chợ và cấp đất :

1- Uỷ ban nhân dân tỉnh là cơ quan quyết  định  cấp đất xây dựng chợ có đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, quyết định thành lập mới, công nhận chợ đang hoạt động đối với các chợ  Trung tâm, của thành phố , thị xã, thị trấn, huyện lỵ trong tỉnh . 


2- Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị quyết định thành lập mới, công nhận chợ đang hoạt động của tất cả các chợ xã, phường trên địa bàn huyện, thành, thị  ( trừ chợ trung tâm và chợ khu vực của huyện ) . 


3- Chợ đang hoạt động chưa có quyết định thành lập, quyết định cấp đất thuộc chính quyền cấp nào quản lý cấp đó  hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình cơ  quan có thẩm quyền quyết định . 


Chỉ khi nào đủ điều kiện  và được uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt  cấp đất thì sau đó mới ra quyết định công nhận chợ . 


4- Khi không có nhu cầu hoặc  thay đổi quy hoạch do yêu cầu khác cần giải thể chợ, Uy ban nhân dân cấp nào ra quyết định thành lập, công nhận thì uỷ ban nhân  dân cấp đó quyết định việc giải thể. Khi quyết định giải thể chợ thì đồng thời phải làm thủ tục thu hồi đất . 


Điều 5: Phân loại, phân cấp, tổ chức quản lý :


1- Phân loại chợ : 

- Căn cứ vào mức lưu chuyển hàng hoá, quy mô xây dựng, tính chất hoạt động và hình thức kinh doanh của các tổ chức kinh tế và hộ tư nhân hoạt động trong chợ này tạm thời phân chợ làm hai loại  : 


a- Chợ trung tâm và  chợ khu vực của huyện, thành,  phố , thị xã gọi tắt là " Chợ huyện  thành  thị " . 


b- Chợ được lập ở xã, phường gọi tắt là " chợ xã phường " 


2- Phân cấp quản lý : 


a- Chợ huyện, thành, thị do UBND huyện, thành, thị xây dựng, tu bổ trực tiếp quản lý và điều hành . 


b- Chợ xã, phường do UBND xã phường xây dựng, tu bổ quản lý và điều hành . 


c- Việc sử dụng các nguồn thu phí và lệ phí của chợ phải theo đúng hướng dẫn của Sở tài chính vật giá . 


Điều 6: Quản lý trong chợ :

 1- Tất cả các chợ đều được lập ban quản lý phù hợp với quy mô từng chợ để quản lý, tổ chức, sắp xếp các hoạt động kinh doanh trong chợ . 


2- Ban quản lý chợ của cấp nào do UBND cấp đó ra quyết định thành lập, giải thể . 


3- Ban quản lý chợ huyện, thành, thị là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu để hoạt động là  đơn vị sự nghiệp có thu, tổ chức của ban quản lý chợ huyện, thành, thị gồm trưởng ban, phó trưởng ban, các uỷ viên và một số cán bộ giúp việc do UBND huyện, thành thị quyết định bổ nhiệm . 


Ban quản lý chợ không hoạt động  kiêm nhiệm mà có một số biên chế riêng do UBND cấp quản lý quyết định bố trí vào một số công việc  chủ yếu như phụ trách kế toán, thủ quỹ, các công việc khác sử dụng hợp đồng. Riêng bảo vệ, Bản quản lý chợ phải ký hợp đồng với lực lượng công an nơi   sở tại  không được đưa người vào biên chế Ban quản lý  chợ nếu không được UBND tỉnh cho phép . 

4-  Tổ chức ban quản lý chợ xã, phường hoạt động bán chuyên do UBND xã, phường quyết định và phân công. 


- Ban quản lý chợ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ  với Công an quản lý thị trường, thuế, đô thị, uỷ ban nhân dân xã, phường để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tài sản của Nhà nước, nhân dân . 


Điều  7 : Quản lý nguồn  thu của chợ . 

 1- Các nguồn thu ở chợ do Ban quản lý chợ thực hiện mang tính chất phí, lệ phí đều phải được quản lý thông qua hệ thống sổ sách, theo chế độ kế toán nhà nước và được UBND cấp quản lý, phê duyệt. Việc thanh quyết toán phải sử dụng biên lai ấn chỉ thống nhất do cơ quan thuế phát hành . 


2- Sở Tài chính vật giá hướng dẫn sử dụng nguồn thu của ban quản lý chợ quy định khung giá thu lệ phí các hoạt động dịch vụ. Trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, hàng hoá và các hoạt động dịch vụ khác có liên quan gắn liền với chợ . 


3-  Ban quản lý muốn tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ trong giữ xe đạp, xe máy ô tô cho người vào chợ đều phải làm đơn xin UBND huyện, thành, thị cấp giấy phép kinh doanh và thực hiện nộp thuế theo luật định .

Điều 8 : Nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản lý chợ :

a- Nhiệm vụ : 

1- Chịu trách nhiệm trước UBND địa phương trong việc quản lý, tổ chức  sắp xếp các hoạt động kinh doanh trong chợ thành các tổ ngành hàng, ngành nghề theo tính chất thương phẩm của hàng hoá, xây dựng nội quy hoạt động và quản lý chợ . 


Duy trì các hoạt động kinh doanh trong chợ theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy chợ đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, văn minh lịch sự . 


2- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục người kinh doanh chấp hành đúng pháp luật nhà nước về quản lý thị trường, thông tin giá cả và quảng cáo hoạt động kinh doanh của chợ để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, không ngừng cải tiến quản lý chợ địa phương, xây dựng phong trào thi đua giữa các tổ ngành hàng ngành nghề để phấn đấu trở thành chợ tiên tiến, kiểu mẫu . 


3- Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong chợ theo đúng pháp luật của Nhà nước . 


4- Trực tiếp quản lý toàn bộ tài sản trang thiết bị dụng cụ của chợ . Phối hợp  với cơ quan chức  năng có những biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của các tổ chức kinh tế, người kinh doanh và nhân dân trong chợ .


5- Nắm vững khả năng  phát triển kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá của chợ, tình trạng  tài sản trang thiết bị của chợ để lập kế hoạch xin mở rộng làm mới tu sửa  với cơ quan quản lý cấp trên . 


6- Giải quyết những vấn đề  chanh chấp trong chợ giữa các tổ chức kinh tế và người kinh doanh thuộc phạm vi quyền hạn và báo cáo  cơ quan có thẩm quyền những vấn đề ngoài phạm vi thẩm quyền của mình . 


7- Chịu trách nhiệm về vật chất trước pháp luật trong việc quản lý tài sản, tiền thu từ chợ và tài sản hàng hoá do tổ chức kinh tế và người kinh doanh trong chợ gửi . 


8- Báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định cho cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan chuyên môn ngành dọc . 


b- quyền hạn : 


1- Được yêu cầu các tổ chức kinh tế, hộ tư nhân kinh doanh trong chợ xuất trình các giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh . 


2- Không bố trí, thu hồi điểm kinh doanh, thôi hợp đồng đối với các trường hợp  : không đăng ký kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh, vi phạm nội quy chợ .


3- Được tổ chức các hoạt động dịch vụ như : trông  giữ hàng hoá, cho thuê tài sản, trang thiết bị, dụng cụ, vệ sinh, điện nước … bán vé chợ cho các tổ chức và hộ tư nhân không hoạt động kinh daonh cố định trong chợ . 

4- Lập biên bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan quản lý ngành hàng và không cho hoạt động kinh doanh đối với mặt hàng dễ cháy, dễ nổ , dễ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân mà không có chứng chỉ hành nghề và các biện pháp phòng ngừa cần thiết . 


5- Lập biên bản và phối hợp với các cơ quan chức  năng kịp thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý đối với  người có hành vi gây rối trật tự trị an và những người có hành vi hung hãn gây nguy hại đến tính mạng, tài sản người khác . 


Điều 9 : Quyền lợi , trách nhiệm của tổ chức kinh tế và người kinh doanh trong chợ . 

a- quyền lợi : 


1- Tổ chức kinh tế và người kinh doanh trong chợ được quyền lựa chọn ngành nghề, mặt hàng kinh doanh phù hợp với đăng ký kinh doanh và giáy phép kinh doanh được dùng các hình thức quảng cáo phù hợp với nội quy chợ, quy định của nhà nước . 


2- Được thuê nhà, điểm bán, phương tiện, dụng cụ của chợ được dùng tài sản thuê có giá trị phù hợp vào việc thế chấp, cầm cố , đặt cọc trong vay vốn và  hoạt động đầu tư khác được chuyển nhượng quyền sử dụng các tài sản thuê khi không cần  hay thay đổi  nhu cầu kinh doanh. Được quyền kiến nghị xử lý khi ban quản lý chợ vi phạm hợp đồng. 


3- Được bình đẳng trong kinh doanh, nộp thuế và các khoản thuê, mượn khác , giữa các tổ chức kinh tế và người kinh doanh cá thể trong chợ . 


4- Được tham gia các tổ chức hội nghê nghiệp để giúp đỡ lẫn nhau trong kinh doanh và đời sống . 


b- Trách nhiệm : 

1- Xuất trình giấy tờ có liên quan đến các hoạt động kinh doanh cho ban quản lý chợ và các cơ quan có chức năng  kiểm tra kiểm soát khi cần thiết. 


2- Nộp đủ và kịp thời thuế theo luật và các khoản lệ phí, nghỉ dài ngày phải làm đơn để được UBND huyện, thành thị cấp giấy " cho tạm ngừng kinh doanh " làm cơ sở cho xét miễn giảm thuế . 


3- Không kinh doanh các mặt hàng nhà nước cấm . Các hàng giả, hàng kém phẩm chất gây nguy hại đến sức khoẻ của người tiêu dùng hoặc làm ô nhiễm môi trường.  Thực hiện cân , đong, đo, đếm đầy đủ, chính xác . 


4- Hàng phải niêm yết giá và bán theo giá niêm yết . 


5- Hưởng ứng, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua do cấp trên phát động ban quản lý chợ tổ chức để xây dựng chợ địa phương thành chợ tiên tiến, kiểu mẫu . 

6- Tự giác thực hiện nội quy của chợ chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định, vệ sinh môi trường, phòng cháy, nổ…


Điều 10:  Hoạt động của cơ quan kiểm tra kiểm  soát : 

Cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt đôngn kinh doanh trong chợ thường xuyên phối hợp với ban quản lý chợ để tuyên truyền, hướng dẫn các yêu cầu quản lý kinh doanh  của Nhà nước tạo môi trường thuận  lợi cho các tổ chức kinh tế và người kinh doanh biết và thực hiện đúng pháp luật.

Khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát phải phối hợp với ban quản lý chợ , kết thúc kiểm  tra  phải có kết luận cụ thể. Lực lượng kiểm tra khi thi hành công vụ, phải mặc sắc phục, có phù hiệu xuất trình thẻ kiểm tra, không phiền hà sách nhiễu để ảnh hưởng đến kinh doanh, không xử lý trái  thẩm quyền . 


Điều 11 : Giải quyết khiếu nại, tranh chấp về hoạt động thành lập , công nhận và giải thể  chợ . 

 1- Khiếu nại về Ban quản lý chợ, tranh chấp trong chợ thuộc  UBND cáp nào quản lý thi cầp đó xem  xét giải quyết . 


2- Các khiếu nại về thành lập công nhận giải thể chợ xã, phường do Uỷ ban nhân dân huyện, thành thị xem xét giải quyết . 


3- Các khiếu nại về thành  lập, công nhận, giải thể đối với chợ thành thị do tỉnh xem xét giải quyết . 


III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 


Điều 12 : 

1- Sở thương mại và du lịch có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện bản quy định này. Trong quá trình thực hiện cần tổng hợp báo cáo đề xuất uỷ ban nhan dân tỉnh bổ sung sửa đổi cho phù hợp . 


2- Các ngành kinh tế kỹ thuật của  tỉnh có liên quan đến các hoạt động của chợ  chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định này theo chuyên ngành. 


3- Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra và soát xét lại chợ theo qui định. Chợ không có đủ điều kiện quy định theo văn bản này  ( kể cả các tụ điểm hoạt động như chợ ) Uỷ ban nhân dân huyện , thành thị chỉ đạo các ngành  liên quan, UBND xã, phường giải thể trả lại mặt bằng cho cơ quan quản lý. 






UỶ BAN HHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

